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	Kính gửi:
 
	- Các Bộ: Tài chính, Lao động Thương bình và Xã hội,
Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ngân hàng Chính sách Xã hội,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,


Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6677/TC/TCNH ngày 17 tháng 06 năm 2004), của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 130/NHNN-TD.m ngày 11 tháng 06 năm 2004), của Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 203/NHCS-KHNV ngày 28 tháng 06 năm 2004) và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội tại cuộc họp ngày 29 tháng 06 năm 2004 bàn về xử lý vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ chế quản lý vốn cho vay và của Quỹ quốc gia về việc làm, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, kể cả việc giúp đỡ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp cận và tìm kiếm các nguồn vốn, các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, các Chính phủ và tổ chức phi Chính phủ nhằm đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo bền vững.
2. Đối với số vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội còn thiếu (3.485 tỷ đồng), giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tính toán, bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm, cố gắng xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất để Ngân hàng Chính sách xã hội có vốn quay vòng cho vay, giảm bớt mức bù lỗ trong Ngân sách Nhà nước. Năm 2004, xem xét trích từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội; năm 2005, bố trí tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng; số còn thiếu sẽ bố trí tiếp trong những năm sau.
3. Đồng ý chuyển 168 tỷ đồng vốn cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2003 chưa sử dụng hết bổ sung vào kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2004 để cho Ngân hàng Chính sách xã hội tăng khả năng huy động vốn, bảo đảm kế hoạch cho vay năm 2004.
4. Đối với khoản cho vay tái cấp vốn theo Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu xử lý theo phương thức và thời điểm thích hợp.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn chỉnh Cơ chế quản lý, điều hành Quỹ quốc gia về việc làm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2004. Riêng phần vốn cho vay được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a. Phần vốn cho vay của Quỹ quy định tại các tiết a và b Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, được chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội trực tiếp quản lý nhưng không đưa vào vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội.
b. Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý Chương trình và Ngân hàng Chính sách xã hội được phân định như sau:
- Các cơ quan nhà nước được phân công quản lý Chương trình có nhiệm vụ: xác định mục tiêu và nguồn vốn hàng năm và dài hạn của Chương trình để trình cấp có thẩm quyền quyết định; phân bổ chỉ tiêu (hạn mức) vốn vay cho các địa phương và tổ chức tham gia Chương trình; xác định đối tượng được vay vốn, điều kiện vay vốn, mức và thời hạn cho vay vốn, nội dung sử dụng vốn vay; phê duyệt các dự án vay vốn theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cho vay và sử dụng vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các chủ đầu tư; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thu hồi nợ và xử lý nợ vay.
- Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định phương án tài chính của các dự án xin vay vốn và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Chương trình về các phương án này; hướng dẫn và thực hiện quy trình và phương thức cho vay, thủ tục cho vay và thu hồi vốn vay, xử lý nợ quá hạn, quản lý, phân phối và sử dụng lãi tiền vay theo đúng các quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 và Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia với cơ quan quản lý Chương trình về các công việc nêu ở phần trên và đề xuất kịp thời với các cơ quan này phương án điều chỉnh hạn mức cho vay giữa các địa phương và tổ chức, từ nơi thừa sang nơi thiếu.
c. Xoá bỏ Quy chế phân phối, sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm tại Quyết định số 97/2001/QĐ-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính và thực hiện thống nhất theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiêu của Ban chỉ đạo Chương trình các cấp (nếu có) được ghi vào dự toán chi ngân sách hàng năm về hành chính, sự nghiệp và do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.
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